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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh năm 2023 (số 02/KH- HĐPH ngày 13/3/2023), Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2023, cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW Kết ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (viết tắt là Quyết định số 

1521/QĐ-TTg) và các đề án, chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; 

tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, việc thực hiện 

công tác PBGDPL ở cấp xã.  

2. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để rút kinh 

nghiệm; những khó khăn, vướng mắc để có những giải pháp tháo gỡ, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo. 

3. Việc kiểm tra phải được tiến hành toàn diện, khách quan, đúng trọng tâm, 

thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Tập trung kiểm tra, đánh giá các nội dung:  

1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL; công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác này. 

2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; kiện 

toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 
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3. Kết quả thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các các đề án, chương 

trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023"; công tác tuyên 

truyền đối với các lĩnh vực pháp luật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 

an ninh quốc phòng ở địa phương và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; hoạt 

động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật… 

4. Việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong PBGDPL. 

5. Việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL. 

6. Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA, THÀNH LẬP 

ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đối tượng, phương thức kiểm tra 

1.1. Kiểm tra trực tiếp  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức kiểm tra trực tiếp tại: 03 cơ quan 

cấp tỉnh, gồm: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân tỉnh; UBND 

huyện Lâm Bình và 02 UBND cấp xã thuộc huyện Lâm Bình. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện 

công tác PBGDPL theo Đề cương và Phụ lục kèm theo, gửi Sở Tư pháp trước 

ngày 20/8/2023 để tổng hợp (Số liệu kiểm tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

15/8/2023, ước thực hiện đến 31/12/2023). 

1.2. Tự kiểm tra  

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng tại địa 

phương; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tự kiểm tra việc thực hiện công tác 

PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Đề 

cương và Phụ lục kèm theo cùng với Báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 

2023 về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2023 (Số liệu kiểm tra từ ngày 01/01/2023 

đến ngày 15/11/2023, ước thực hiện đến 31/12/2023).  

(Có Đề cương báo cáo và Biểu tổng hợp gửi kèm theo) 

2. Thời gian kiểm tra 

Dự kiến thực hiện trong tháng 9/2023, thời gian kiểm tra tại từng đơn vị 

Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể.  
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3. Thành lập Đoàn kiểm tra 

Giao Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo Kế hoạch này và quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Tư pháp 

a) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch này; đăng tải các văn bản có liên quan, Đề cương và biểu tổng hợp báo cáo 

trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (mục Văn bản chỉ 

đạo điều hành/VB của HĐPH PBGDPL tỉnh) để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

khai thác, sử dụng. 

b) Thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo điểm 1.1 khoản 1, khoản 3 Mục II Kế hoạch này; thay 

mặt Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.  

c) Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra và tự kiểm tra 

của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. 

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tự 

kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện (theo đề cương và biểu tổng hợp) đảm bảo 

chất lượng, đúng thời gian quy định. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị văn bản, 

tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra trực tiếp của Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; 

UBND huyện Lâm Bình lựa chọn 02 UBND cấp xã để kiểm tra trực tiếp, hướng 

dẫn UBND cấp xã tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc đề nghị trao 

đổi trực tiếp với Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp tỉnh theo số điện 

thoại: 02073 814 482, gặp đ/c Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) để được trao 

đổi, hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận:      
- Hội đồng PHPBGDPL TW;    (Báo 

- Bộ Tư pháp;                             cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;                                 

- CT, các PCT HĐPHPBGDPL tỉnh;  

- Các thành viên HĐPH tỉnh;    

- UBMTTQ & các TCCT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- Các cơ quan TW đóng tại ĐP;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT PBGDPL; 

- Lưu: VT, NC (Loan). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-HĐPH ngày      /7/2023                                  

của Hội đồng phối hợp PBGDPL) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đánh giá về việc ban hành văn bản để triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương 

đối với công tác PBGDPL. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (đối 

với cấp huyện) 

- Việc thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; việc củng cố, kiện toàn Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp huyện (ghi cụ thể Quyết định kiện toàn; Danh sách thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện theo Phụ lục số 01). 

- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng; 

- Hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện. 

2. Lực lượng làm công tác PBGDPL  

Kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; sự quan tâm củng cố, 

nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hiệu quả 

hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, nêu rõ số lượng, tỷ lệ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật không hoạt động, hoạt động không hiệu quả. 

3. Việc thực hiện các hình thức PBGDPL 

3.1. Đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, đề án 

về PBGDPL giai đoạn 2021 - 2027, gồm:  

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với 

vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”;  

- Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;  

- Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027”; 

- Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; 
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- Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ 

sở giai đoạn 2021 - 2027". 

3.2. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp về PBGDPL. 

3.3. Kết quả thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù (người dân ở vùng 

dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia 

đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp 

dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo).  

3.4. Kết quả triển khai các luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3, thứ 

4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai thông qua.  

3.5. Việc triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. 

3.6. Kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL; việc bố trí, sử dụng kinh 

phí PBGDPL (thống kê theo Phụ lục số 03); 

3.7. Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật (kết quả xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống 

tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; kết 

quả xử lý Tủ sách pháp luật đã được thành lập theo Quyết định số 06/2010/QĐ-

TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). 

3.8. Việc cấp phát, sử dụng tài liệu tuyên truyền pháp luật (đối với cấp 

huyện, cấp xã).     

4. Việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL 

Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 06/HĐPH ngày 08/6/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

về thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Đánh giá về hiệu quả; những thuận lợi, khó khăn; tồn tại, hạn chế, nguyên 

nhân trong việc thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật. 

IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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